PHỤ LỤC 7

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIẾNG TRUNG BẬC 2, BẬC 3
(Kèm theo văn bản số1496 /SGDĐT-TCCB ngày  08 tháng 10 năm 2020 của Sở GDĐT)

A. TIẾNG TRUNG BẬC 2

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 

1. Hình thức: Thi trắc nghiệm (30 câu).

2. Thời gian thi: 45 phút.

3. Nội dung:

a. Phần từ vựng, ngữ pháp: 02 bài
- Bài 1: Phán đoán đúng sai
- Bài 2: Lựa chọn đáp án đúng

+ Từ vựng:


- Đại từ nghi vấn;

- Tính từ 

- Động từ

- Danh từ;


+ Ngữ pháp: 


 Cụm danh từ; trạng ngữ
b. Phần đọc: 02 bài 

- Bài 1: Chọn từ hoàn thành câu

- Bài 2: Đọc đoạn văn, phán đoán đúng sai
c. Phần viết: 01 bài


Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa bằng cách chọn câu trả lời đúng (A, B, C, hoặc D).


II. ĐỀ THI THAM KHẢO: MÔN THI TIẾNG TRUNG 

第一部分：词汇与语法（Phần 1: Từ vựng và ngữ pháp）
一、判断正误（Bài 1: Phán đoán đúng sai (5 câu)）
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二、选择正确的答案（Bài 2: Lựa chọn đáp án đúng（5 câu)）
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	     jīn tiān   xīng qī èr.

	1.今天   星期二。

	  Māma gěi  wǒ   mǎi   yī jiàn  yīfu.

	2.妈妈  给   我     买     一件  衣服。

	   Nǐ   xiǎng   chī   shén me  cài?

	3.你      想      吃      什么    菜？

	  Wǎnshang   wǒmen  qù   kàn  diànyǐng   ba!

	4.    晚上        我们     去    看   电影        吧。

	   Bàba   xǐ huān   pǎo bù.

	5.爸爸       喜欢     跑步。


第二部分：阅读（PHẦN II: ĐỌC HIỂU）
一、选词填空（Bài 1: Chọn từ điền vào chỗ trống( 5 câu)）
	    fáng jiān
A．房   间
	     zì xíng chē
B．自行车
	     Guì
C．贵
	Xuě
D．雪
	Yuǎn
E．远


	Nán: duì bu qǐ,  wǒ  bù néng  hé   nǐ    yì qǐ   qù  mǎi    (        )   le.

	1.男：   对不起，我    不能     和  你    一起  去    买   （      ）了。

	Nǚ:   Méi guān xi, wǒ   zhī dào   nǐ    hěn máng.

	女：     没关系， 我       知道    你      很 忙。

	   Tiān yīn le,   kě néng   yào   xià (          ).

	2.   天 阴了，  可能        要     下（          ）。

	   Nǐ  jiā    lí    xué xiào (          ) ma?

	3.  你家   离      学校  （        ）吗？

	  Nán:  (       )  lǐ    yǒu   rén   ma?

	4.男：（    ） 里   有    人     吗？

	   Nǚ: Qǐng jìn,  nín   zhǎo shuí?

	    女：请进，   您    找    谁？

	   Zhèr   de   cài    hěn  hǎo chī,   dàn shì    yě    hěn  (       ).

	5.这儿   的   菜     很     好吃，   但是      也     很（       ）。


二、判断正误( Bài 2: Phán đoán đúng sai( 5 câu))
         Tā de ài hào shì tǐ yù yùn dònɡ ， tā mèi mei yě yí yànɡ ， hěn xǐ huɑn yùn dònɡ .

1． 他 的 爱 好  是  体 育 运  动   ， 他 妹  妹  也 一 样   ，   很   喜 欢   运  动   。 

         Tā hé mèi mei dōu bù xǐ huɑn yùn dònɡ 。             

· 他 和 妹  妹  都   不   喜 欢     运  动   。              （        ） 

        Jīn tiān  shì  7 yuè 11 rì ， zài yǒu sì tiān jiù shì wǒ zhànɡ fu de shēnɡ rì le . wǒ 2 ．今  天   是  7 月  11 日 ， 再  有  四 天   就  是  我  丈    夫 的   生    日 了 。 我 

        xiǎnɡ sònɡ tā yí ɡè diàn nǎo .

        想    送   他 一 个 电   脑  。 

          7 yuè 15 rì  shì wǒ zhànɡ fu de shēnɡ rì . 

· 7 月  15 日 是  我 丈    夫 的 生    日 。                 （         ） 
           Yé ye jīn nián 65 suì le ， shēn tǐ hěn hǎo ， dàn shì yǎn jinɡ kàn dé bú tài hǎo ， 

 3 ．爷 爷 今  年     65 岁  了 ， 身   体 很  好  ， 但  是  眼  睛   看  得 不 太  好  ， 
          xiàn zài tā kàn bào zhǐ 、 kàn diàn shì dōu yònɡ yǎn jìnɡ .

          现   在  他 看  报  纸  、 看  电   视  都  用   眼  镜   。 

          Xiàn zài yé ye de yǎn jinɡ bù hǎo .                   

· 现   在  爷 爷 的 眼  睛   不 好  。                          （        ） 

          Wǒ men xiān huí jiā chī fàn ， wǎn shɑnɡ zài qù kàn diàn yǐnɡ bɑ .

4 ． 我 们  先   回  家  吃  饭  ，         晚  上    再  去 看  电   影   吧 。 

          Wǒ men xiàn zài kàn diàn yǐnɡ 。 

· 我 们  正   在  看  电   影   。                        （        ）

          Lóu qián tínɡ zhe liǎnɡ liànɡ chē . Nà liànɡ jiù de shì Zhānɡ dōnɡ de ， 

5 ．   楼  前    停   着   两     辆    车  。  那 辆     旧  的 是  张    东   的 ，
          pánɡ biān de nà liànɡ shì wǒ de .

           旁   边    的  那 辆     是  我 的 。 

           Wǒ de zì xínɡ chē shì xīn de .              

· 我 的 自 行   车  是  新  的 。                        （        ）
第三部分：写作（PHẦN III: VIẾT）
一、组句（Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa）
   yǒu      nǐ    Zhōngguó      ma        péngyou
1.  有      你        中国        吗           朋友
A．Nǐ    yǒu      Zhōngguó    péngyou    ma

     你     有            中国         朋友        吗
B．Nǐ    yǒu      ma    Zhōngguó    péngyou    

     你     有         吗   中国              朋友       

C．péngyou     nǐ      yǒu         Zhōngguó       ma

       朋友          你     有            中国             吗     

D．péngyou     Zhōngguó       nǐ      yǒu          ma

       朋友           中国              你     有            吗     

  shì       shéi de    zhè  běn shū
2.  是        谁 的         这本书
A．shì     shéi de     zhè běn shū    
     是         谁 的         这本书
B．zhè běn shū       shì      shéi de
      这本书              是        谁 的         
C．shéi de      shì          zhè běn shū

     谁 的          是             这本书
D．shì    zhè běn shū     shéi de

       是        这本书           谁 的         
    nán       hànyǔ      bù tài

3.  难        汉语       不太
A．nán      hànyǔ         bù tài    

  难         汉语         不太
B．hànyǔ      nán      bù tài

       汉语        难       不太         
C．bù tài      hànyǔ          nán

     不太         汉语           难
D．hànyǔ      bù tài         nán

       汉语        不太           难         
     zàijiā     xīng qī tiān    cháng      xiū xi         tā
4.  在家      星期天          常          休息        他
A．xīng qī tiān    zàijiā      cháng         tā         xiū xi

  星期天          在家         常            他        休息
B．tā        zàijiā       xīng qī tiān         cháng           xiū xi
       他       在家         星期天              常              休息
C．  xīng qī tiān         tā          cháng        zàijiā         xiū xi
     星期天                  他           常           在家          休息
D．xiū xi          cháng    xīng qī tiān        tā          zàijiā
       休息          常          星期天              他       在家
     xǐhuān          yīnyuè         mèimei              hěn 
5.   喜欢             音乐           妹妹                  很
A． mèimei      xǐhuān         yīnyuè               hěn

  妹妹             喜欢         音乐                  很
B．hěn         mèimei       xǐhuān            yīnyuè          
       很            妹妹         喜欢              音乐        

C． yīnyuè           xǐhuān         hěn        mèimei        
        音乐               喜欢          很           妹妹         

D．mèimei         hěn          xǐhuān        yīnyuè          
       妹妹            很             喜欢        音乐
B. TIẾNG TRUNG BẬC 3

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 

1. Hình thức: Thi trắc nghiệm (30 câu).

2. Thời gian thi: 45 phút.

3. Nội dung:

a. Phần từ vựng, ngữ pháp: 15 câu


- Bài 1: Chọn từ điền vào chỗ trống trong câu (A, B, C, hoặc D)


- Bài 2: Chọn vị trí đúng của từ cho trong ngoặc (A, B, C, hoặc D)


+ Từ vựng: 10 câu


- Đại từ;


- Danh từ;


- Tính từ;


- Giới từ;


- Lượng từ


- Động từ


+ Ngữ pháp: 5 câu


- Cụm danh từ; trạng ngữ


- Cấu trúc ngữ pháp

b. Phần đọc: 02 bài (từ 80-120 từ): 10 câu


- Bài 1: Đọc đoạn văn, chọn câu trả lời đúng (A, B, C, hoặc D)


- Bài 2: Đọc đoạn văn, chọn câu trả lời đúng (A, B, C, hoặc D) điền vào chỗ trống.

c. Phần viết: 01 bài: 5 câu


Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa bằng cách chọn câu trả lời đúng (A, B, C, hoặc D).


II. ĐỀ THI THAM KHẢO: MÔN THI TIẾNG TRUNG BẬC 3

第一部分：词汇与语法（Phần 1: Từ vựng và ngữ pháp）

一、选词填空（Chọn từ điền vào chỗ trống）

	1.他学习___？
	
	
	

	A.怎么
	B.怎么样
	C.哪
	D.谁

	2.中午你去……吃饭？
	
	

	A.谁
	B. 什么
	C.哪儿
	D.多少

	3.我要去银行……钱。
	
	

	A.买
	B. 给
	C. 换
	D. 找

	4.我姓王……小明。
	
	
	

	A.叫
	B. 是
	C. 叫是
	D. 是叫

	5.你……要买别的东西吗？
	
	

	A. 又
	B.再
	C. 还
	D.都

	6. 她们…………都是我的好朋友。
	
	

	A. 俩
	B.两
	C.还
	D.是


  7.…… 些英语杂志都是我妈妈的。
	A.那
	
	B.那儿
	
	C.哪
	
	D.哪儿
	
	

	  8.两…………包子，一碗面条儿一共十八块钱。
	
	
	

	A.个
	
	B. 件
	
	C. 碗
	D. 把
	
	


  9.请问，王老师…………吗？

	A.找
	
	B.在
	
	C.给
	
	D.住
	


 10.你妹妹跑…………真快!
	A.的
	
	B.得
	
	C.地
	
	D.德
	


二、选择词语在句子里最恰当的位置（Chọn vị trí đúng của từ）

	1．
	他A住的B地方C远D啊。
	（有点儿）

	2．
	他A没B这本词典C交给D老师。
	（把）

	3．
	你A写B得C快不快D？ 
	（汉字）

	4．
	我每天A最少B上了C的网D。



	（一个小时）

	5.
	A以前我B没学C汉语D。
	（过）


第二部分：阅读（PHẦN II: ĐỌC HIỂU）

一、读后回答问题（Bài 1: Đọc đoạn văn, chọn câu trả lời đúng (A, B, C, hoặc D)）

我叫麦克，是美国人。现在我在北京语言大学学习汉语。我们班有十八个同学，十个男同学和八个女同学。在中国我有几个好朋友，他们是爱德华、玛丽、张东和小明。爱德华是加拿大人、玛丽是英国人。张东和小明是中国学生，学习英语。我很喜欢学习汉语。我觉得汉字很难、发音不太难、语法比较容易。

1.麦克是哪国留学生？

A.英国
B.中国
C.美国
D.加拿大

2.他们班有几个女同学？

	A.十八个
	B.十个
	C. 八个
	D.没有


3.玛丽是哪国留学生？

	A.美国
	B.英国
	C. 加拿大
	D.中国
	

	4.小明学习什么?
	
	
	
	

	A.英语
	B.汉语
	C.文学
	D.法语
	

	5.麦克觉得汉语语法难吗?
	
	
	

	A.很难
	B.比较容易
	C.难
	D. 不容易
	


二、选词填空1( Bài 2: Đọc đoạn văn, chọn câu trả lời đúng (A, B, C, hoặc D) điền vào chỗ trống)

我家有（1）口人：爸爸、妈妈、姐姐、弟弟和我。爸爸是大夫，在（2）工作。妈妈是（3），在北京大学工作。她有很多学生。我姐姐（4）是老师，但是她在小学的学校工作。我和（5）都是大学生。弟弟学历史，我学汉语。我们每天都很忙。一天我们常一起吃晚饭。

	1.A.三
	B.四
	C.五
	D.六 

	2.A.医院
	B.饭店
	C.公园
	D. 学校

	3.A.学生
	B.老师
	C.工人
	D.大夫 

	4.A.还
	B.在
	C.也
	D.都 

	5.A.姐姐
	B.妈妈
	C.弟弟
	D.爸爸 


第三部分：写作（PHẦN III: VIẾT）

Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa bằng cách chọn câu trả lời đúng (A, B, C, hoặc D)

1.书/  本   /    汉语     /  两

	A.两本汉语书
	B.本书汉语两
	C.汉语书本两
	D.两本书汉语


2.太/   英语  /   不/   难

	A.太难不英语
	B.英语不太难
	C.英语难太不
	D.不英语难太


3.学习/   你  /   汉语/  吗

	A.你学习汉语吗？
	B.学习汉语你吗？
	C.你吗学习汉语？
	D.吗你汉语学习？


4.很/   喜欢  /   听 /   音乐/   妹妹  

	A.很喜欢听音乐妹妹。
	C.妹妹很听音乐喜欢。

	B.很妹妹听音乐喜欢。
	D.妹妹很喜欢听音乐。


5.在 /    星期天  /   她/  家  /  休息

	A.她在家休息星期天。
	C.星期天她在家休息。

	B.她休息星期天在家。
	D.休息家在她星期天。
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